
UBND THỊ TRẤN BÚT SƠN 
       BCĐ GIÁM SÁT DỰ ÁN 

PTSXCĐ:MÔ HÌNH CHĂN NUÔI 

BÒ SINH SẢN THỊ TRẤN BÚT SƠN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:            /QĐ-BCĐ 
 

   Thị trấn Bút Sơn, ngày     tháng      năm 2023 

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số: 81 /QĐ-BCĐ 
 

   Thị trấn Bút Sơn, ngày 19 tháng 9 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành quy chế hoạt động của Ban giám sát Dự án phát triển sản xuất cộng 

đồng: Mô hình chăn nuôi bò sinh sản năm 2023 thị trấn Bút Sơn, huyện 

Hoằng Hóa thuộc dự án 2 - đa dạng hóa sinh kế phát triển mô hình giảm 

nghèo thuộc Chƣơng trình MTQGGN bền vững giai đoạn 2021 - 2025 

 
 

TRƢỞNG BAN CHỈ ĐẠO GIÁM SÁT DỰ ÁN PHÁT TRIỂN  

SẢN XUẤT CỘNG ĐỒNG: MÔ HÌNH CHĂN NUÔI BÒ SINH SẢN  

NĂM 2023 THỊ TRẤN BÚT SƠN, HUYỆN HOẰNG HOÁ 

 

            ăn     u t t   h    h nh quy n  ị  ph ơng 19   201 ;  u t sử    i, b  

sung một số  i u  ủ   u t T   h    h nh phủ và  u t t   h    h nh quy n  ị  

ph ơng ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Thự  hiện  á  Nghị quyết  ủ  Hội  ồng nhân dân tỉnh Th nh Hó : Nghị 

quyết số 0  2022 NQ-HĐND ngày 11 12 2022 quy  ịnh m   hỗ trợ  ho một dự án 

phát triển sản xuất trong lĩnh vự  nông nghiệp thuộ   á   h ơng trình mụ  tiêu 

quố  gi  gi i  oạn 2021-202  trên  ị  bàn tỉnh Th nh Hó ; Nghị quyết số 

08/2022/NQ-HĐND ngày 11 12 2022 v  quy  ịnh nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, 

trình tự, thủ tụ  lự   họn dự án, kế hoạ h, ph ơng án sản xuất, lự   họn  ơn vị  ặt 

hàng trong thự  hiện  á  hoạt  ộng hỗ trợ phát triển sản xuất thuộ   á   h ơng 

trình mụ  tiêu quố  gi  trên  ị  bàn tỉnh Th nh Hó ; 

Thự  hiện H ớng dẫn số 02  HD- UBND, ngày 18 01 2023  ủ  UBND 

huyện Hoằng Hó  v  việ  h ớng dẫn thự  hiện dự án Dự án 2: Đ  dạng hó  sinh 

kế và phát triển mô hình giảm nghèo thuộ   h ơng trình MTQG giảm nghèo b n 

vững gi i  oạn 2021 – 2025; 

Thự  hiện kế hoạ h số 7  ngày 02 10 2023  ủ  UBND thị trấn Bút Sơn v  

việ  triển kh i Dự án phát triển sản xuất  ộng  ồng: mô hình  hăn nuôi bò sinh 

sản năm 2023 thị trấn Bút Sơn, thuộ  Dự án 2-    dạng hoá sinh kế phát triển mô 

hình giảm nghèo thuộ   h ơng trình MTQGGN b n vững gi i  oạn 2021 - 2025 

Theo    nghị  ủ  B n giám sát Dự án phát triển sản xuất  ộng  ồng: mô hình 

 hăn nuôi bò sinh sản năm 2023 thị trấn Bút Sơn, thuộ  Dự án 2-    dạng hoá sinh 

kế phát triển mô hình giảm nghèo thuộ   h ơng trình MTQGGN b n vững giai 

 oạn 2021 - 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban 

giám sát Dự án phát triển sản xuất cộng đồng: mô hình chăn nuôi bò sinh sản 

năm 2023 thị trấn Bút Sơn, thuộc Dự án 2- đa dạng hoá sinh kế phát triển mô 



hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQGGN bền vững giai đoạn 2021 - 

2025. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban 

giám sát  tại Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 02/10/2023, công chức văn 

phòng- thống kê, các ngành, đoàn thể và các ông (bà) có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Phòng LĐ-TB&XH huyện (b/c);                                                   TRƢỞNG BAN 
- TT ĐU- HĐND-UBND (b/c);  
- BCĐ CTMTQG GNBV 2021-2025 TT (b/c); 

- Lưu VT. 

 

 

  
CHỦ TỊCH UBND THỊ TRẤN  
                Lê Hồng Sơn 
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Số:            /QĐ-BCĐ 
 

   Thị trấn Bút Sơn, ngày     tháng      năm 2023 

QUY CHẾ  

Hoạt động của Ban giám sát Dự án phát triển sản xuất cộng đồng:  

Mô hình chăn nuôi bò sinh sản năm 2023 thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa  

thuộc dự án 2 - đa dạng hóa sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo  

thuộc Chƣơng trình MTQGGN bền vững giai đoạn 2021 - 2025 

 

(Ban  bành kèm theo Quyết  ịnh số 83  QĐ-B Đ ngày 02 10/2023 

  ủ  UBND thị trấn Bút Sơn) 
 
                                                           Chƣơng I 
 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

          Tên dự án: Dự án phát triển sản xuất cộng đồng: Mô hình chăn nuôi bò sinh 

sản năm 2023 thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa thuộc dự án 2 - đa dạng hóa sinh 

kế phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQGGN bền vững giai 

đoạn 2021 – 2025 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

        Quy chế này quy định nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và 

quan hệ công tác của Ban giám sát Dự án phát triển sản xuất cộng đồng: mô hình 

chăn nuôi bò sinh sản năm 2023 thị trấn Bút Sơn, thuộc Dự án 2- đa dạng hoá sinh 

kế phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQGGN bền vững giai 

đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Ban giám sát), trưởng ban, các phó trưởng ban, thành 

viên ban giám sát, các thành phần liên quan trong việc thực hiện mô hình chăn 

nuôi bò sinh sản năm 2023 địa thị trấn Bút Sơn.  
Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

 
Quy chế này áp dụng đối với các thành viên Ban giám sát và các cá nhân có 

liên quan đến việc thực hiện mô hình chăn nuôi bò sinh sản năm 2023 trên địa bàn 

thị trấn Bút Sơn. 

            Đối tượng thụ hưởng mô hình này là người lao động thuộc  hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động là người khuyết tật không có sinh 

kế ổn định, đảm bảo các điều kiện khi thực hiện Dự án( về cơ sở vật chất, lao động, 

tư liệu sản xuất đáp ứng nội dung của Dự án và cam kết đảm bảo phần đối ứng 

thực hiện Dự án). Các hộ tham gia mô hình này phải có tinh thần trách nhiệm, có 

mong muốn thoát nghèo. 

Điều 3: Nguồn hình thành tiền, tài sản và thời gian thực hiện: 

          -Nguồn vốn được thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước phân bổ cho 

chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gia đoạn 2021-2025. 

 -Việc phân bổ tiền vốn được cấp theo quy định và cam kết của hộ tham gia 

vào dự án. 



           -Các hộ thực hiện vốn đối ứng, quay vòng thực hiện theo hướng dẫn của 

UBND tỉnh quy định mức đối ứng, quay vòng của hộ khi tham gia Dự án. 

-Thời gian tham gia dự án: 3 năm từ năm 2023 đến năm 2025 

 -Mức hỗ trợ cung ứng dịch vụ, vật nuôi đối với hộ:  

+ Mức hỗ trợ mua bò, thức ăn, vác xin, thuốc thú y phòng và điều trị bệnh 

cho vật nuôi, chế phẩm sinh học, hoá chất khử trùng, tiêu độc môi trường chăn 

nuôi, công cụ, dụng cụ sản xuất cho người lao động là người khuyết tật không có 

sinh kế ổn định,  hộ nghèo: 13 triệu đồng/ hộ;  hỗ trợ làm chuồng trại: 2 triệu 

đồng/hộ. 

+ Mức hỗ trợ mua bò, thức ăn, vác xin, thuốc thú y phòng và điều trị bệnh 

cho vật nuôi, chế phẩm sinh học, hoá chất khử trùng, tiêu độc môi trường chăn 

nuôi, công cụ, dụng cụ sản xuất cho người lao động thuộc hộ cận nghèo, thoát 

nghèo  hỗ trợ bằng 80% hộ nghèo( tức là 13 triệu/hộ *80 % =10.400.000 đồng/ 

hộ); hỗ trợ làm  chuồng trại hỗ trợ bằng 80% hộ nghèo( tức là 2 triệu/hộ *80 % 

=1.600.000 đồng/ hộ). 

Số hộ được cấp vốn theo danh sách các hộ đăng ký, cam kết thực hiện Dự án 

và được thẩm định đạt yêu cầu. 

Điều 4: Nguyên tắc quản lý nguồn tiền, cấp vốn và tài sản  

-Hộ tham gia dự án sau khi có đủ điều kiện về lao động, chuồng trại, giống 

bò sinh sản thì báo cho tổ cộng đồng phố, cán bộ chỉ đạo, phụ trách phố, thường 

trực ban giám sát thị trấn. Sau khi Tổ thẩm định huyện về kiểm tra, nghiệm thu đủ 

điều kiện thì mới cấp tiền cho hộ. 

-Việc cấp tiền và theo dõi quá trình phát triển bò sinh sản, việc thực hiện vốn 

đối ứng của hộ khi thực hiện Dự án phải được quản lý trên sổ ghi chép của thủ quỹ 

ban giám sát dự án( thủ quỹ UBND), chi tiết cho từng khoản chi và từng loại tài 

sản phát sinh trong dự án. 

-Tổ trưởng tổ giám sát phố( tổ cộng đồng dân cư phố) cùng thành viên tổ 

giám sát phố lập sổ theo dõi, kiểm kê hiện vật( chuồng trại, số lượng bò,….), thời 

gian đưa vào sử dụng và quá trình thực hiện, sử dụng, quản lý của hộ trong quá 

trình chăn nuôi bò sinh sản, các vấn đề có liên quan về quá trình phát triển bò sinh 

sản trong 03 năm thực hiện Dự án.  

Quá trình này được kiểm tra, theo dõi định kỳ vào cuối tháng, hàng tháng Tổ 

trưởng tổ giám sát phố có trách nhiệm báo cáo lại bằng văn bản cho cán bộ chỉ đạo, 

phụ trách phố, thường trực Ban giám sát thị trấn các vấn đề có liên quan về quá 

trình phát triển đàn bò sinh sản, chuồng trại của hộ trên địa bàn phố.  

Hàng quý thực hiện giao ban giữa tổ giám sát phố và ban giám sát thị trấn 

báo cáo kết quả và tiến trình phát triển đàn bò sinh sản. Các thành viên Ban giám 

sát có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp để nắm tình hình, tham gia và tiếp 

thu các ý kiến của cuộc họp 

Điều 5: Thu hồi vốn và các trƣờng hợp thu hồi vốn 

         -Thành viên được cấp vốn sử dụng nguồn vốn không đúng mục đích. 

         - Nhận hộ cho gia đình khác mà không trực tiếp chăn nuôi 

          -Không tuân theo kế hoạch sử dụng vốn đã cam kết khi tham gia chương 

trình của dự án. 

 

 



Điều 6: Phƣơng thức xử lý nợ và các điều khoản xử lý 

-Hộ gia đình tham gia dự án mà không thực hiện đúng cam kết: sai đối 

tượng, không có chuồng trại, lao động, cấp tiền mà không mua giống, trong quá 

trình thực hiện dự án, giống nuôi được đánh tráo, thay bằng giống khác...thì hộ gia 

đình phải trả lại số tiền đã được cấp ban đầu. 

-Trong vòng 3 năm thực hiện dự án hộ gia đình mà tự ý bán, ăn thịt…gia 

đình có bò sinh sản chết do bệnh dịch, thiên tai…mà hộ tự ý xử lý, không báo cho 

tổ trưởng tổ cộng đồng phố( tổ giám sát phố) và các thành viên Ban giám sát( ban 

chỉ đạo thị trấn) để lập biên bản báo cáo cấp trên, thì hộ gia đình phải trả lại số tiền 

đã được cấp ban đầu. 

 

Chƣơng II: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC BÊN  

THAM GIA GIÁM SÁT,QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN MÔ HÌNH 

 

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban giám sát 
 

Ban giám sát và các thành viên Ban giám sát thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

của Ban theo chức năng nhiệm vụ được phân công. Ban giám sát chịu trách nhiệm 

trước UBND thị trấn, Ban chỉ đạo thực hiện  chương trình MTQGGNBV giai đoạn 

2021- 2025 thị trấn Bút Sơn, quản lý nguồn kinh phí từ dự án hỗ trợ giảm nghèo 

theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu quản lý và thực hiện 

sai mục đích về quản lý sử dụng số kinh phí mô hình. 
 

Điều 8. Trƣởng Ban giám sát 
 

1. Trưởng Ban giám sát phụ trách chung. Chỉ đạo, điều hành và chịu trách 

nhiệm trước Ban chỉ đạo giảm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 thị trấn Bút Sơn, chịu trách nhiệm trước 

Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn về toàn bộ hoạt động của Ban giám sát thị trấn. 
 

2. Lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ban giám sát thị trấn; phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban giám sát thị trấn. 
 

3. Chủ trì và kết luận các cuộc họp của Ban giám sát thị trấn; ký ban hành 

chương trình, kế hoạch công tác, các báo cáo sơ kết, tổng kết của Ban giám sát thị 

trấn. 
 

4. Chỉ đạo phối hợp công tác của thành viên Ban giám sát thị trấn; chịu trách 

nhiệm về hoạt động phối hợp với các cơ quan, tổ chức của huyện. 
 

5. Chỉ đạo việc cung cấp thông tin cho báo chí về các vấn đề liên quan và trả 

lời những vấn đề báo chí phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
 

Điều 9. Phó trƣởng Ban giám sát 
 

1. Giúp trưởng Ban giám sát xây dựng, triển khai thực hiện Dự án, điều 

hành các hoạt động của Ban giám sát thị trấn. 

2. Thay mặt trưởng Ban Ban giám sát chủ trì, điều hành hoạt động chung 

của Ban giám sát  khi trưởng Ban Ban giám sát đi vắng hoặc được trưởng Ban 



giám sát ủy quyền; xử lý công việc thường xuyên của Ban giám sát thị trấn; trực 

tiếp chỉ đạo điều hành hoạt động của Ban giám sát thị trấn. 
  
          3.Chủ trì các cuộc họp của Ban giám sát, hội nghị triển khai , giao ban quý, 

sơ kết, tổng kết khi được trưởng Ban giám sát ủy quyền; ký các văn bản liên quan 

theo thẩm quyền. 

          4. Chỉ đạo kiểm tra thực hiện chương trình giám sát, đôn đốc hoạt động của 

các thành viên của Ban giám sát 
 

Điều 10. Các thành viên Ban giám sát 
 
          -Thành viên Ban giám sát là người giúp việc trưởng Ban giám sát giải quyết 

một số lĩnh vực công tác theo phân công của trưởng Ban giám sát. Giám sát quá 

trình thực hiện triển khai Dự án của hộ. Cụ thể: từ đối tượng thực hiện ; điều kiện 

hỗ trợ; nội dung, mức hỗ trợ thực hiện Dự án; các bước xây dựng, phê duyệt dự án; 

quá trình tổ chức thực hiện Dự án; quay vòng dự án. Tất cả các bước quá trình triển 

khai thực hiện Dự án được giám sát, phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối 

tượng, đảm bảo mục đích, yêu cầu của Dự án. 

        -Các thành viên được phân công chỉ đạo, phụ trách phố thực hiện tốt quá trình 

giám sát địa bàn được phân công, phụ trách, báo cáo Trưởng ban giám sát trong 

quá trình thực hiện Dự án, để có hướng xử lý kịp thời. 

  -Tổ chức hướng dẫn thủ tục và quy trình tham gia thực hiện mô hình đến các 

hộ dân. 

   -Hướng dẫn, tổ chức họp dân, bình xét, lập danh sách và niêm yết công khai 

danh sách các hộ tham gia mô hình trình cấp trên phê duyệt. 

  -Thường xuyên theo dõi nắm vững tình hình phát sinh của các hộ dân trong 

quá trình thực hiện mô hình.  

  -Chủ động lập biên bản báo cáo thường trực Ban, trưởng Ban giám sát, cấp 

huyện đối với các hộ vi phạm các điều khoản hoặc không thực hiện như đã cam kết 

thực hiện mô hình nuôi bò sinh sản. Kiến nghị mức bồi thường hoặc hình thức phạt 

đối với các hộ vi phạm điều khoản quy chế. Lập biên bản xử lý các hộ có bò bị rủi 

ro, bị dịch bệnh. 

-Đề xuất với phòng ngành cấp trên xem xét, ra quyết định cho các hộ tham gia 

và nhân rộng mô hình ở những năm tiếp theo. 

-Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất. 

-Thu hồi vốn đối ứng của các hộ báo cáo về UBND huyện để quyết định thu 

hồi hoặc tiếp tục thực hiện mô hình. 

- Mở sổ sách theo dõi tình hình chăn nuôi, lưu trữ các hồ sơ, hợp đồng, biên 

bản... trong quá trình thực hiện mô hình báo cáo thường trự Ban giám sát, trưởng 

Ban giám sát. 

Điều 11. Trách nhiệm, quyền lợi của hộ tham gia Dự án 

         1.Hộ tham gia mô hình cam kết tuân thủ thực hiện các yêu cầu của Dự án, 

thực hiện theo  quy chế giám sát của Ban giám sát  thị trấn và đáp ứng các yêu cầu, 



điều kiện về cơ sở vật chất, lao động, tư liệu sản xuất, con giống,…..  để nhận 

nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định.   

          2. Các hộ dân tham gia Dự án đóng góp thêm phần kinh phí  trong mua con 

giống, xây mới( sửa chữa, cải tạo chuồng trại) để đảm bảo Dự án hoạt động có hiệu 

quả. 

3. Phương thức thu hồi vốn: 

Các hộ thực hiện đúng mức vốn đối ứng, luân chuyển, quay vòng sau 

khi có Quyết định quy định mức luân chuyển quay vòng trong cộng đồng của 

UBND tỉnh). 

   Nếu hộ nào không hoàn trả số vốn thu hồi sẽ chịu trách nhiệm trước quy 

định của pháp luật hiện hành. 

 

                               Chƣơng III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 12. Chế độ báo cáo 

        -Báo cáo định kỳ: 

        Tổ giám sát phố báo cáo tiến độ thực hiện của hộ hàng tháng, báo cáo về Ban 

thường trực giám sát thị trấn. 

Ban giám sát thị trấn họp giao ban định kỳ theo quý để báo cáo Trưởng Ban 

chỉ đạo thực hiện chương trình MTQGGNBV 2021-2025 thị trấn Bút Sơn và 

UBND thị trấn. 

UBND thị trấn báo cáo tiến độ thực hiện Dự án: báo cáo 6 tháng trước 15/6 

hàng năm, báo cáo cuối năm trước ngày 15/12 hàng năm về UBND huyện.  

       - Báo cáo đột xuất:  

Trong quá trình thực hiện mô hình có vấn đề gì phát sinh vượt quá thẩm 

quyền, hoặc vấn đề phát sinh đột xuất, căn cứ theo chức năng quyền hạn, tổ giám 

sát phố báo cáo thường trực Ban giám sát thị trấn, UBND thị trấn báo cáo UBND 

huyện để có hướng chỉ đạo, xử lý kịp thời. 

Điều 13. Chế độ kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết 

Ủy ban nhân dân thị trấn, Ban giám sát thị trấn thực hiện chế độ kiểm tra giám 

sát định kỳ theo kế hoạch 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Hàng năm tiến hành sơ kết, tổng 

kết rút kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức chỉ đạo thực hiện mô hình có hiệu quả. 

Điều 14. Chế độ khen thƣởng 

        Khen thưởng, biểu dương đối với các cá nhân, tập thể có thành tích trong việc 

thực hiện Dự án phát triển sản xuất cộng đồng: mô hình chăn nuôi bò sinh sản năm 

2023 thị trấn Bút Sơn, thuộc Dự án 2- đa dạng hoá sinh kế phát triển mô hình giảm 

nghèo thuộc Chương trình MTQGGN bền vững giai đoạn 2021-2025. 

Điều 15. Ban giám sát, thành viên Ban giám sát và các cá nhân liên quan, các 

hộ gia đình tham gia Dự án chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm Quy chế này.  

 Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cần bổ sung, sửa đổi, các 

thành phần, cá nhân liên quan phản ánh kịp thời về UBND thị trấn( qua Ban giám 

sát, ban chỉ đạo thị trấn) để xem xét giải quyết./. 
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